      Phụ lục 05
         BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÚNG/PHÙ HỢP THEO MÔN THI HỌC SINH GIỎI
(Kèm theo Thông báo này)


	TT
	Môn thi
	Ngành đúng
	Ngành phù hợp

	1
	Toán
	
	Tài chính – Ngân hàng

	
	
	
	Kế toán

	
	
	
	Quản trị kinh doanh

	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý

	
	
	
	Ngôn ngữ Anh

	
	
	
	Kinh tế

	2
	Vật lý
	
	Tài chính – Ngân hàng

	
	
	
	Kế toán

	
	
	
	Quản trị kinh doanh

	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý

	
	
	
	Ngôn ngữ Anh

	
	
	
	Kinh tế

	3
	Hóa học
	
	Tài chính – Ngân hàng

	
	
	
	Kế toán

	
	
	
	Quản trị kinh doanh

	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý

	
	
	
	Ngôn ngữ Anh

	
	
	
	Kinh tế

	4
	Ngữ văn
	
	Tài chính – Ngân hàng

	
	
	
	Kế toán

	
	
	
	Quản trị kinh doanh

	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý

	
	
	
	Ngôn ngữ Anh

	
	
	
	Kinh tế

	5
	Tiếng Anh
	Ngôn ngữ Anh
	Tài chính – Ngân hàng

	
	
	
	Kế toán

	
	
	
	Quản trị kinh doanh

	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý

	
	
	
	Kinh tế

	6
	Tin học
	Hệ thống thông tin quản lý
	Tài chính – Ngân hàng

	
	
	
	Kế toán

	
	
	
	Quản trị kinh doanh

	
	
	
	Ngôn ngữ Anh

	
	
	
	Kinh tế



